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DANH SÁCH 

Cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục cấp tỉnh đạt tiêu chuẩn 

“An toàn về an ninh, trật tự” năm 2023 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày      /11/2023 của  

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang) 

–––––––––––––––– 

 

TT Tên cơ quan, doanh nghiệp 

1.  Văn phòng Tỉnh ủy Bắc Giang 

2.  Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Giang 

3.  Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang 

4.  Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Bắc Giang 

5.  Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang 

6.  Sở Nội vụ Bắc Giang 

7.  Sở Ngoại Vụ Bắc Giang 

8.  Sở Tư Pháp Bắc Giang 

9.  Thanh tra Nhà nước tỉnh Bắc Giang 

10.  Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang 

11.  Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang 

12.  Hội Cựu giáo chức tỉnh Bắc Giang 

13.  Hội Nạn nhân chất độc da cam/đioxin tỉnh Bắc Giang 

14.  Hội Người cao tuổi tỉnh Bắc Giang 

15.  Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bắc Giang 

16.  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang 

17.  Sở Y tế tỉnh Bắc Giang 

18.  Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang 

19.  Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang 

20.  Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang 

21.  Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang 

22.  Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang 

23.  Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang 

24.  Hội Khuyến học tỉnh Bắc Giang 

25.  Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang 

26.  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang 

27.  Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang 

28.  Trường Cao đẳng Nghề Công nghệ  Việt -Hàn   

29.  Trường Cao đẳng Ngô GiaTự Bắc Giang 

30.  Đảng ủy Các cơ quan tỉnh Bắc Giang 

31.  Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang 
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32.  Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Giang 

33.  Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bắc Giang 

34.  Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Bắc Giang 

35.  Bưu điện tỉnh Bắc Giang 

36.  Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bắc Giang 

37.  Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Bắc Giang 

38.  Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang 

39.  Báo Bắc Giang 

40.  Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Giang 

41.  Hội Người mù tỉnh Bắc Giang 

42.  Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Giang 

43.  Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang 

44.  Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang 

45.  Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang 

46.  Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Giang 

47.  Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Giang 

48.  Hội Đông Y tỉnh Bắc Giang 

49.  Hội Làm vườn tỉnh Bắc Giang 

50.  Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Giang 

51.  Công ty cổ phần In Bắc Giang 

52.  Công ty cổ phần Quốc tế ICO (Bắc Giang)  

53.  Mobifone tỉnh Bắc Giang 

54.  Công ty cổ phần Dược phẩm Bắc Giang 

55.  Công ty cổ phần Viễn thông FPT chi nhánh Bắc Giang 

56.  Viễn thông Bắc Giang 

57.  Công ty cổ phần Phát hành sách và Vật phẩm văn hóa Bắc Giang 

58.  Công ty cổ phần Sách giáo khoa  Thiết bị trường học Bắc Giang 

59.  Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Sông Thương Bắc Giang 

60.  Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hà Nội – Bắc Giang 

61.  Trung tâm Điều dưỡng thương binh Lạng Giang 

62.  Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc giang 

63.  Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang 

64.  Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Giang 

65.  
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - 

Chi nhánh Bắc Giang 

66.  
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - 

Chi nhánh Bắc Giang II 

67.  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bắc Giang 
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68.  Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang 

69.  Cục Thuế tỉnh Bắc Giang 

70.  Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (CO-OP Bank) - Chi nhánh Bắc Giang 

71.  Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) - Chi nhánh Bắc Giang 

72.  Ngân hàng TMCP Bắc Á (BẮC Á Bank) - Chi nhánh Bắc Giang 

73.  Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB) - Chi nhánh Bắc Giang 

74.  
Ngân hàng TMCP phát triển TP Hồ Chí Minh (HD Bank) - Chi nhánh Bắc 

Giang 

75.  Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) - Chi nhánh Bắc Giang 

76.  
Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng (VPBank) - Chi nhánh Bắc 

Giang 

77.  
Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương (OCEAN Bank) - Chi nhánh 

Bắc Giang 

78.  Ngân hàng TMCP Công thương (Vietinbank) - Chi nhánh Bắc Giang 

79.  
Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Bắc 

Giang 

80.  Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank) - Chi nhánh Bắc Giang 

81.  Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Bắc Giang 

82.  Cục Thống kê tỉnh Bắc Giang 

83.  Chi cục dự trữ nhà nước Lạng Giang 

84.  Chi cục dự trữ nhà nước Tân Hiệp 

85.  Chi cục dự trữ nhà nước Việt Yên 

86.  Chi cục Hải quan quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang 

87.  Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang 

88.  Công ty Bảo Việt Bắc Giang 

89.  Công ty Bảo Việt Nhân thọ Bắc Giang 

90.  Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Bắc Giang 

91.  Chi nhánh Ngân hàng phát triển Khu vực Bắc Đông Bắc 

92.  Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank) - Chi nhánh Bắc Giang 

93.  Ngân hàng TMCP Đông Á (Đông Á Bank) - Chi nhánh Bắc Giang 

94.  
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) - Chi nhánh Bắc 

Giang 

95.  Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) - Chi nhánh Bắc Giang 

96.  Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) - Chi nhánh Bắc Giang 

97.  Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeaBank) - Chi nhánh Bắc Giang 

98.  Sở Công thương tỉnh Bắc Giang 

99.  Công ty CP Tổng Công ty may Bắc Giang -  BGG 

100.  Công ty CP Tổng Công ty may Bắc Giang -  LGG 

101.  Công ty CP may xuất khẩu Hà Phong 
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102.  Sở xây dựng tỉnh Bắc Giang 

103.  
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh 

Bắc Giang 

104.  Công ty TNHH xây dựng Tân Thịnh 

105.  Công ty TNHH   xây dựng và thương mại Lam Sơn 

106.  Công ty cổ phần thương mại Tuấn Mai 

107.  Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang 

108.  Công ty Điện lực Bắc Giang 

109.  Công ty cổ phần nước sạch Bắc Giang Giang 

110.  Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng nước DNP - Bắc Giang  

111.  Chi nhánh khai thác đường sắt Hà Lạng 

112.  Công ty CP May XK Hà Bắc   

113.  Công ty CP đường sắt Hà Lạng 

114.  Công ty CP xuất nhập khẩu Bắc Giang  

115.  Công ty CP QNK Bắc Giang  

116.  
BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh 

Bắc Giang 

117.  Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV 

118.  Chi nhánh Khách sạn Mường Thanh Bắc Giang 

119.  Công ty cổ phần cơ khí số 2 Hà Bắc 

120.  Công ty cổ phần xây dựng giao thông Bắc Giang 

121.  Công ty cổ phần đường bộ Bắc Giang 

122.  Công ty cổ phần nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang 

123.  Công ty cổ phần dịch vụ Tây Yên Tử 

124.  Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang 

125.  Liên minh các hợp tác xã tỉnh Bắc Giang 

126.  Công ty cổ phần Lương thực Hà Bắc 

127.  Sở Khoa học và công nghệ Bắc Giang 

128.  Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Bắc Sông Thương 

129.  Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Nam Sông Thương 

130.  Công ty cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bắc Giang 

131.  Công ty CP Thiên Lâm Đạt 

132.  Công ty  TNHH JEONGKWAN VINA 

133.  Công ty TNHH Anlan Electronics Việt Nam 

134.  Công ty TNHH BLUEWAY VINA 

135.  Công ty TNHH CE Link Việt Nam 

136.  Công ty TNHH Comart Việt Nam 

137.  Công ty TNHH Công nghệ điện tử JSE Việt Nam 
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138.  Công ty TNHH Công nghệ Nienyi Việt Nam 

139.  Công ty TNHH chế tạo Skylink Việt Nam 

140.  Công ty TNHH Daehan Precision Vina 

141.  Công ty TNHH Daeyang BG 

142.  Công ty TNHH DIABELL VINA 

143.  Công ty TNHH Dongsan Precision Vina 

144.  Công ty TNHH DYT Việt Nam 

145.  Công ty TNHH Điện cơ Leili Việt Nam 

146.  Công ty TNHH Điện tử Broad Việt Nam 

147.  Công ty TNHH điện tử QC solar (Việt Nam) 

148.  Công ty TNHH điện tử Rongxin Việt Nam 

149.  
Công ty TNHH EMW Việt Nam (từ tháng 02/2023 đổi tên thành: Công ty 

TNHH Kespion Việt Nam) 

150.  Công ty TNHH FUGIANG 

151.  Công ty TNHH công nghệ chính xác Fuyu 

152.  Công ty TNHH Fukang Technology 

153.  CÔNG TY TNHH GENERAL SILICONES (VN) 

154.  Công ty TNHH GIGALANE VINA 

155.  Công ty TNHH HANA MICRON VINA 

156.  Công ty TNHH Jeil-Tech Vina 

157.  Công ty TNHH Jinsung Electronics Vina 

158.  Công ty TNHH Kanegabo 

159.  CÔNG TY TNHH Kyocera AVX Component (Bắc Giang) 

160.  Công ty TNHH Linh Kiện Nhựa S-DRAGON Bắc Giang 

161.  Công ty TNHH MTV in ấn Long Việt 

162.  Công ty TNHH MTV SJ Tech Việt Nam 

163.  Công ty TNHH Nhôm Chuang Xing Việt Nam 

164.  Công ty TNHH PI ELECTRONICS (VIỆT NAM) 

165.  Công ty TNHH Phoenix Tech Việt Nam 

166.  Công ty TNHH Risun Việt nam 

167.  Công ty TNHH S-Connect BG Vina 

168.  Công ty TNHH Sejong Wise Vina 

169.  Công ty TNHH Smart Shirts Garments Manufacturing Bắc Giang 

170.  Công ty TNHH Sunrise Technology (Việt Nam) 

171.  Công ty TNHH Vina Cell Technology 

172.  Công ty TNHH Wonjin Vina 

173.  Công ty TNHH Youngjin Vina 

174.  Công ty TNHH Zhiliang Việt Nam 
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175.  Công ty TNHH Dwell technology 

176.  Công ty TNHH LiuQiao Feather Việt Nam 

177.  Công ty TNHH Kanemattsu Vina 

178.  Công ty TNHH KJ Tech 

179.  Công ty TNHH Dong Myeong 

180.  Công ty TNHH Shin Sung Vina 

181.  Công ty TNHH Haem Vina 

182.  Công ty TMHH Myungbo Vina 

183.  Công ty TNHH Bedra Việt Nam 

184.  Công ty TNHH Italisa Việt Nam 

185.  Công ty Cổ phẩn phát triển hạ tầng KCN 

186.  Công ty TNHH điện tử NCC Vina 

187.  Công ty TNHH Asia Bolt Vina 

188.  Công ty TNHH bao bì Hạo Nhuệ Việt Nam 

189.  Công ty TNHH Fine Eleccom Vina 

190.  Công ty TNHH Nano Hightech Việt Nam 

191.  Công ty TNHH Sameun Electronics Vina 

192.  Công ty TNHH in bao bì Sunny Việt Nam 

193.  Công ty TNHH Điện tử SungJin Việt Nam 

194.  Công ty TNHH Younyi Electronics Vina 

195.  Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang 

196.  Công ty TNHH Nichirin Việt Nam  

197.  Công ty TNHH Hosiden Việt Nam 

198.  Công ty TNHH Umec Việt Nam  

199.  Công ty TNHH Crystal Martin (Việt Nam) 

200.  Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi đặc khu hope Việt Nam 

201.  Chi nhánh Công ty cổ phần cà phê hòa tan Trung Nguyên tại Bắc Giang 

202.  Công ty TNHH NEWHOPE Hà Nội- Chi nhánh Bắc Giang 

203.  Công ty TNHH Si Flex Việt Nam 

204.  Công ty TNHH Công nghệ Lens Việt Nam 

205.  Công ty TNHH Đồ gia dụng Blue & Green Việt Nam 

206.  Công ty TNHH Công nghiệp EXWIN  

207.  Công ty TNHH Jufeng New Materials Việt Nam 

208.  Công ty TNHH Công nghệ năng lượng ET (Việt Nam) 

209.  Công ty TNHH BOI Việt Nam 

210.  Công ty TNHH Nhựa chính xác Huimei 

211.  Công ty TNHH Runyang Technology Việt Nam 
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212.  Công ty TNHH TS Vina 

213.   Công ty TNHH C&K Global VN  

214.   Công ty TNHH Shin Young Việt Nam  

215.  Công ty TNHH Hoa Hạ Việt Nam   

216.  Công ty TNHH Vật tư ngành nước Phú Thịnh  

217.  Công ty TNHH Sung Woo Vina 

218.  Công tyTNHH Yokoi Mould Việt Nam  

219.  Công ty TNHH Bắc Giang Matsuoka 

220.  Công ty TNHH Tokai Trim Việt Nam 

221.  Cty TNHH Sản xuất thương mại quốc tế Shengli VN 

222.  Công ty TNHH Youngone Bắc Giang 

223.  Công ty TNHH Best Manufacturing Technology 

224.  Công ty TNHH Dongjin Việt Nam 

225.  Công ty TNHH SME Việt Nam 

226.  Công ty cổ phần Sunpla 

227.  Công ty TNHH GU Vina 

228.  Công ty Cổ phần VietNam Sunergy 

229.  Công ty TNHH ICH Cube Việt Nam 

230.  Công ty TNHH Smart Tech Vina 

231.  Công ty TNHH SJI TECH 

232.  Công ty TNHH điện tử Tesung 

233.  Công ty TNHH Daol Vina 

234.  Công ty TNHH Hòa Phú Invest 

235.  Công ty TNHH Hanbo Tech - Bắc Giang 

236.  Công ty TNHH vật liệu hợp kim Bedra Việt Nam 

237.  Công ty TNHH Cube Tag Vina 

238.  Công ty TNHH Risesun NEW MATERIAL VIỆT NAM 

239.  Công ty cổ phần tập đoàn điện cơ Hà Nội 

240.  Công ty cổ phần cổ phần kỹ thuật công nghệ EMC 
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